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1 24101002602 010026 Đại cương văn hóa Việt Nam 1 24107-K49 Đại học CQ-Ngôn ngữ Anh A701 Cơ sở chính 64 06/01/2025 18:00:00 Thi viết

2 24101002602 010026 Đại cương văn hóa Việt Nam 2 24107-K49 Đại học CQ-Ngôn ngữ Anh A801 Cơ sở chính 64 06/01/2025 18:00:00 Thi viết

3 24101002602 010026 Đại cương văn hóa Việt Nam 3 24107-K49 Đại học CQ-Ngôn ngữ Anh A704 Cơ sở chính 64 06/01/2025 18:00:00 Thi viết

4 24101002602 010026 Đại cương văn hóa Việt Nam 4 24107-K49 Đại học CQ-Ngôn ngữ Anh A1104 Cơ sở chính 60 06/01/2025 18:00:00 Thi viết

5 24101035701 010357 Ngữ âm - Âm vị học tiếng Anh 1 24107-K49 Đại học CQ-Ngôn ngữ Anh C301 Cơ sở chính 64 09/01/2025 7:00:00
Trắc nghiệm 

chấm máy

6 24101035701 010357 Ngữ âm - Âm vị học tiếng Anh 2 24107-K49 Đại học CQ-Ngôn ngữ Anh C302 Cơ sở chính 63 09/01/2025 7:00:00
Trắc nghiệm 

chấm máy

7 24101050212 010502 Tiếng anh pháp lý 1 1 24107-K49 Đại học CQ-Thương mại quốc tế C301 Cơ sở chính 59 09/01/2025 9:30:00
Trắc nghiệm 

chấm máy

8 24101050211 010502 Tiếng anh pháp lý 1 1 24107-K49 Đại học CQ-Thương mại quốc tế C102 Cơ sở chính 58 09/01/2025 9:30:00
Trắc nghiệm 

chấm máy

9 24101050211 010502 Tiếng anh pháp lý 1 2 24107-K49 Đại học CQ-Thương mại quốc tế C201 Cơ sở chính 58 09/01/2025 9:30:00
Trắc nghiệm 

chấm máy

10 24101050212 010502 Tiếng anh pháp lý 1 2 24107-K49 Đại học CQ-Thương mại quốc tế C302 Cơ sở chính 58 09/01/2025 9:30:00
Trắc nghiệm 

chấm máy

11 24101025203 010252 Kinh tế vi mô 1 24107-K49 Đại học CQ-Luật kinh tế C301 Cơ sở chính 67 09/01/2025 15:30:00 Thi viết

12 24101025203 010252 Kinh tế vi mô 2 24107-K49 Đại học CQ-Luật kinh tế C302 Cơ sở chính 66 09/01/2025 15:30:00 Thi viết

13 24101025203 010252 Kinh tế vi mô 3 24107-K49 Đại học CQ-Luật kinh tế B402 Cơ sở chính 66 09/01/2025 15:30:00 Thi viết

14 24101025203 010252 Kinh tế vi mô 4 24107-K49 Đại học CQ-Luật kinh tế C102 Cơ sở chính 60 09/01/2025 15:30:00 Thi viết

15 24101025203 010252 Kinh tế vi mô 5 24107-K49 Đại học CQ-Luật kinh tế C201 Cơ sở chính 60 09/01/2025 15:30:00 Thi viết

16 24101025203 010252 Kinh tế vi mô 6 24107-K49 Đại học CQ-Luật kinh tế C202 Cơ sở chính 60 09/01/2025 15:30:00 Thi viết

17 24101025203 010252 Kinh tế vi mô 7 24107-K49 Đại học CQ-Luật kinh tế B303 Cơ sở chính 60 09/01/2025 15:30:00 Thi viết

18 24101025203 010252 Kinh tế vi mô 8 24107-K49 Đại học CQ-Luật kinh tế C101 Cơ sở chính 60 09/01/2025 15:30:00 Thi viết

19 24101025203 010252 Kinh tế vi mô 9 24107-K49 Đại học CQ-Luật kinh tế B302 Cơ sở chính 60 09/01/2025 15:30:00 Thi viết

20 24101035701 010357 Ngữ âm - Âm vị học tiếng Anh 1 24107-K49 Đại học CQ-Ngôn ngữ Anh A801 Cơ sở chính 64 09/01/2025 18:00:00
Trắc nghiệm 

chấm máy

21 24101035701 010357 Ngữ âm - Âm vị học tiếng Anh 2 24107-K49 Đại học CQ-Ngôn ngữ Anh A701 Cơ sở chính 63 09/01/2025 18:00:00
Trắc nghiệm 

chấm máy

22 24101003115 010031 Lịch sử nhà nước và pháp luật 1 24107-K49 Đại học CQ2-Luật, CQ-Luật B602 Cơ sở chính 60 10/01/2025 7:00:00 Thi viết

23 24101003115 010031 Lịch sử nhà nước và pháp luật 2 24107-K49 Đại học CQ2-Luật, CQ-Luật C301 Cơ sở chính 60 10/01/2025 7:00:00 Thi viết

24 24101003115 010031 Lịch sử nhà nước và pháp luật 3 24107-K49 Đại học CQ2-Luật, CQ-Luật C302 Cơ sở chính 60 10/01/2025 7:00:00 Thi viết

25 24101003115 010031 Lịch sử nhà nước và pháp luật 4 24107-K49 Đại học CQ2-Luật, CQ-Luật B601 Cơ sở chính 59 10/01/2025 7:00:00 Thi viết

26 24101003115 010031 Lịch sử nhà nước và pháp luật 5 24107-K49 Đại học CQ2-Luật, CQ-Luật C102 Cơ sở chính 59 10/01/2025 7:00:00 Thi viết

27 24101003115 010031 Lịch sử nhà nước và pháp luật 6 24107-K49 Đại học CQ2-Luật, CQ-Luật C201 Cơ sở chính 59 10/01/2025 7:00:00 Thi viết

28 24101003115 010031 Lịch sử nhà nước và pháp luật 7 24107-K49 Đại học CQ2-Luật, CQ-Luật C202 Cơ sở chính 59 10/01/2025 7:00:00 Thi viết

29 24101003115 010031 Lịch sử nhà nước và pháp luật 8 24107-K49 Đại học CQ2-Luật, CQ-Luật B502 Cơ sở chính 59 10/01/2025 7:00:00 Thi viết

30 24101003115 010031 Lịch sử nhà nước và pháp luật 1 24107-K49 Đại học CQ2-Luật, CQ-Luật B503 Cơ sở chính 60 10/01/2025 9:30:00 Thi viết

31 24101003115 010031 Lịch sử nhà nước và pháp luật 2 24107-K49 Đại học CQ2-Luật, CQ-Luật C301 Cơ sở chính 60 10/01/2025 9:30:00 Thi viết

32 24101003115 010031 Lịch sử nhà nước và pháp luật 3 24107-K49 Đại học CQ2-Luật, CQ-Luật C302 Cơ sở chính 60 10/01/2025 9:30:00 Thi viết

33 24101003115 010031 Lịch sử nhà nước và pháp luật 4 24107-K49 Đại học CQ2-Luật, CQ-Luật C102 Cơ sở chính 59 10/01/2025 9:30:00 Thi viết

34 24101003115 010031 Lịch sử nhà nước và pháp luật 5 24107-K49 Đại học CQ2-Luật, CQ-Luật C201 Cơ sở chính 59 10/01/2025 9:30:00 Thi viết

35 24101003115 010031 Lịch sử nhà nước và pháp luật 6 24107-K49 Đại học CQ2-Luật, CQ-Luật C202 Cơ sở chính 59 10/01/2025 9:30:00 Thi viết

36 24101003115 010031 Lịch sử nhà nước và pháp luật 7 24107-K49 Đại học CQ2-Luật, CQ-Luật B502 Cơ sở chính 59 10/01/2025 9:30:00 Thi viết

37 24101003115 010031 Lịch sử nhà nước và pháp luật 8 24107-K49 Đại học CQ2-Luật, CQ-Luật B601 Cơ sở chính 59 10/01/2025 9:30:00 Thi viết

38 24101003115 010031 Lịch sử nhà nước và pháp luật 1 24107-K49 Đại học CQ2-Luật, CQ-Luật B403 Cơ sở chính 60 10/01/2025 15:30:00 Thi viết

39 24101003115 010031 Lịch sử nhà nước và pháp luật 2 24107-K49 Đại học CQ2-Luật, CQ-Luật C301 Cơ sở chính 60 10/01/2025 15:30:00 Thi viết

40 24101003115 010031 Lịch sử nhà nước và pháp luật 3 24107-K49 Đại học CQ2-Luật, CQ-Luật C302 Cơ sở chính 59 10/01/2025 15:30:00 Thi viết

41 24101003115 010031 Lịch sử nhà nước và pháp luật 4 24107-K49 Đại học CQ2-Luật, CQ-Luật B402 Cơ sở chính 59 10/01/2025 15:30:00 Thi viết

42 24101003115 010031 Lịch sử nhà nước và pháp luật 5 24107-K49 Đại học CQ2-Luật, CQ-Luật C102 Cơ sở chính 59 10/01/2025 15:30:00 Thi viết
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43 24101003115 010031 Lịch sử nhà nước và pháp luật 6 24107-K49 Đại học CQ2-Luật, CQ-Luật C201 Cơ sở chính 59 10/01/2025 15:30:00 Thi viết

44 24101003115 010031 Lịch sử nhà nước và pháp luật 7 24107-K49 Đại học CQ2-Luật, CQ-Luật C202 Cơ sở chính 59 10/01/2025 15:30:00 Thi viết

45 24101003115 010031 Lịch sử nhà nước và pháp luật 8 24107-K49 Đại học CQ2-Luật, CQ-Luật C101 Cơ sở chính 59 10/01/2025 15:30:00 Thi viết

46 24101000134 010001 Triết học Mác Lê-nin 1 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

B503 Cơ sở chính 67 17/01/2025 7:00:00 Thi viết

47 24101000134 010001 Triết học Mác Lê-nin 2 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

C301 Cơ sở chính 67 17/01/2025 7:00:00 Thi viết

48 24101000134 010001 Triết học Mác Lê-nin 3 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

C302 Cơ sở chính 66 17/01/2025 7:00:00 Thi viết

49 24101000134 010001 Triết học Mác Lê-nin 4 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

C102 Cơ sở chính 60 17/01/2025 7:00:00 Thi viết

50 24101000134 010001 Triết học Mác Lê-nin 5 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

C201 Cơ sở chính 60 17/01/2025 7:00:00 Thi viết

51 24101000134 010001 Triết học Mác Lê-nin 6 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

C202 Cơ sở chính 60 17/01/2025 7:00:00 Thi viết

52 24101000134 010001 Triết học Mác Lê-nin 1 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

B502 Cơ sở chính 64 17/01/2025 9:30:00 Thi viết

53 24101000134 010001 Triết học Mác Lê-nin 2 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

C301 Cơ sở chính 63 17/01/2025 9:30:00 Thi viết

54 24101000134 010001 Triết học Mác Lê-nin 3 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

C302 Cơ sở chính 63 17/01/2025 9:30:00 Thi viết

55 24101000134 010001 Triết học Mác Lê-nin 4 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

C102 Cơ sở chính 60 17/01/2025 9:30:00 Thi viết

56 24101000134 010001 Triết học Mác Lê-nin 5 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

C201 Cơ sở chính 60 17/01/2025 9:30:00 Thi viết

57 24101000134 010001 Triết học Mác Lê-nin 6 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

C202 Cơ sở chính 60 17/01/2025 9:30:00 Thi viết

58 24101000134 010001 Triết học Mác Lê-nin 7 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

B401 Cơ sở chính 60 17/01/2025 9:30:00 Thi viết

59 24101000134 010001 Triết học Mác Lê-nin 8 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

B501 Cơ sở chính 60 17/01/2025 9:30:00 Thi viết



STT Mã lớp học phần Mã học phần Tên môn học Nhóm Khóa/ Lớp Trình độ đào tạo Ngành - CTĐT Phòng thi Địa điểm thi Số thí sinh Ngày thi Giờ thi Hình thức thi Ghi chú

60 24101000134 010001 Triết học Mác Lê-nin 9 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

B204 Cơ sở chính 60 17/01/2025 9:30:00 Thi viết

61 24101000134 010001 Triết học Mác Lê-nin 10 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

B402 Cơ sở chính 60 17/01/2025 9:30:00 Thi viết

62 24101000134 010001 Triết học Mác Lê-nin 11 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

B403 Cơ sở chính 60 17/01/2025 9:30:00 Thi viết

63 24101000134 010001 Triết học Mác Lê-nin 1 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

C301 Cơ sở chính 62 17/01/2025 13:00:00 Thi viết

64 24101000134 010001 Triết học Mác Lê-nin 2 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

C302 Cơ sở chính 62 17/01/2025 13:00:00 Thi viết

65 24101000134 010001 Triết học Mác Lê-nin 3 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

C102 Cơ sở chính 60 17/01/2025 13:00:00 Thi viết

66 24101000134 010001 Triết học Mác Lê-nin 4 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

C201 Cơ sở chính 60 17/01/2025 13:00:00 Thi viết

67 24101000134 010001 Triết học Mác Lê-nin 5 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

C202 Cơ sở chính 60 17/01/2025 13:00:00 Thi viết

68 24101000134 010001 Triết học Mác Lê-nin 6 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

C101 Cơ sở chính 60 17/01/2025 13:00:00 Thi viết

69 24101000134 010001 Triết học Mác Lê-nin 7 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

B204 Cơ sở chính 60 17/01/2025 13:00:00 Thi viết

70 24101000134 010001 Triết học Mác Lê-nin 8 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

B302 Cơ sở chính 60 17/01/2025 13:00:00 Thi viết

71 24101000134 010001 Triết học Mác Lê-nin 9 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

B402 Cơ sở chính 60 17/01/2025 13:00:00 Thi viết

72 24101000134 010001 Triết học Mác Lê-nin 10 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

B403 Cơ sở chính 60 17/01/2025 13:00:00 Thi viết

73 24101000134 010001 Triết học Mác Lê-nin 11 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

B501 Cơ sở chính 40 17/01/2025 13:00:00 Thi viết



STT Mã lớp học phần Mã học phần Tên môn học Nhóm Khóa/ Lớp Trình độ đào tạo Ngành - CTĐT Phòng thi Địa điểm thi Số thí sinh Ngày thi Giờ thi Hình thức thi Ghi chú

74 24101000134 010001 Triết học Mác Lê-nin 12 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

B502 Cơ sở chính 40 17/01/2025 13:00:00 Thi viết

75 24101000134 010001 Triết học Mác Lê-nin 13 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

B503 Cơ sở chính 30 17/01/2025 13:00:00 Thi viết

76 24101000134 010001 Triết học Mác Lê-nin 1 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

C301 Cơ sở chính 59 17/01/2025 15:30:00 Thi viết

77 24101000134 010001 Triết học Mác Lê-nin 2 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

C302 Cơ sở chính 59 17/01/2025 15:30:00 Thi viết

78 24101000134 010001 Triết học Mác Lê-nin 3 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

C102 Cơ sở chính 58 17/01/2025 15:30:00 Thi viết

79 24101000134 010001 Triết học Mác Lê-nin 4 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

C201 Cơ sở chính 58 17/01/2025 15:30:00 Thi viết

80 24101000134 010001 Triết học Mác Lê-nin 5 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

C202 Cơ sở chính 58 17/01/2025 15:30:00 Thi viết

81 24101000134 010001 Triết học Mác Lê-nin 6 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

B501 Cơ sở chính 58 17/01/2025 15:30:00 Thi viết

82 24101000134 010001 Triết học Mác Lê-nin 7 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

C101 Cơ sở chính 58 17/01/2025 15:30:00 Thi viết

83 24101000134 010001 Triết học Mác Lê-nin 8 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

B204 Cơ sở chính 58 17/01/2025 15:30:00 Thi viết

84 24101000134 010001 Triết học Mác Lê-nin 9 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

B302 Cơ sở chính 58 17/01/2025 15:30:00 Thi viết

85 24101000134 010001 Triết học Mác Lê-nin 10 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

B402 Cơ sở chính 58 17/01/2025 15:30:00 Thi viết

86 24101000134 010001 Triết học Mác Lê-nin 11 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

B403 Cơ sở chính 58 17/01/2025 15:30:00 Thi viết

87 24101000134 010001 Triết học Mác Lê-nin 12 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

C103 Cơ sở chính 50 17/01/2025 15:30:00 Thi viết

THỰC HÀNH TIN HỌC



STT Mã lớp học phần Mã học phần Tên môn học Nhóm Khóa/ Lớp Trình độ đào tạo Ngành - CTĐT Phòng thi Địa điểm thi Số thí sinh Ngày thi Giờ thi Hình thức thi Ghi chú

1 24101002111 010021 Tin học 1 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

B301 Cơ sở chính 35 11/01/2025 7:00:00 Thực hành

2 24101002111 010021 Tin học 4 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

B301' Cơ sở chính 35 11/01/2025 7:00:00 Thực hành

3 24101002111 010021 Tin học 2 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

B301 Cơ sở chính 35 11/01/2025 8:15:00 Thực hành

4 24101002111 010021 Tin học 5 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

B301' Cơ sở chính 35 11/01/2025 8:15:00 Thực hành

5 24101002111 010021 Tin học 1 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

B301 Cơ sở chính 35 11/01/2025 9:30:00 Thực hành

6 24101002111 010021 Tin học 4 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

B301' Cơ sở chính 35 11/01/2025 9:30:00 Thực hành

7 24101002111 010021 Tin học 2 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

B301 Cơ sở chính 35 11/01/2025 10:45:00 Thực hành

8 24101002111 010021 Tin học 3 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

B301' Cơ sở chính 35 11/01/2025 10:45:00 Thực hành

9 24101002111 010021 Tin học 1 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

B301' Cơ sở chính 35 11/01/2025 13:00:00 Thực hành

10 24101002111 010021 Tin học 2 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

B301 Cơ sở chính 35 11/01/2025 13:00:00 Thực hành

11 24101002111 010021 Tin học 3 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

B301 Cơ sở chính 35 11/01/2025 14:15:00 Thực hành

12 24101002111 010021 Tin học 4 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

B301' Cơ sở chính 35 11/01/2025 14:15:00 Thực hành

13 24101002111 010021 Tin học 5 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

B301' Cơ sở chính 34 11/01/2025 15:30:00 Thực hành

14 24101002111 010021 Tin học 12 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

B301 Cơ sở chính 34 11/01/2025 15:30:00 Thực hành
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15 24101002111 010021 Tin học 6 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

B301 Cơ sở chính 34 11/01/2025 16:45:00 Thực hành

16 24101002111 010021 Tin học 7 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

B301' Cơ sở chính 34 11/01/2025 16:45:00 Thực hành

17 24101002145 010021 Tin học 1 24107-K49 Đại học
CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế
B301' Cơ sở chính 34 12/01/2025 7:00:00 Thực hành

18 24101002145 010021 Tin học 2 24107-K49 Đại học
CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế
B301 Cơ sở chính 34 12/01/2025 7:00:00 Thực hành

19 24101002111 010021 Tin học 3 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

B301 Cơ sở chính 35 12/01/2025 8:15:00 Thực hành

20 24101002111 010021 Tin học 11 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

B301' Cơ sở chính 34 12/01/2025 8:15:00 Thực hành

21 24101002145 010021 Tin học 5 24107-K49 Đại học
CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế
B301 Cơ sở chính 34 12/01/2025 9:30:00 Thực hành

22 24101002145 010021 Tin học 9 24107-K49 Đại học
CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế
B301' Cơ sở chính 33 12/01/2025 9:30:00 Thực hành

23 24101002111 010021 Tin học 12 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

B301 Cơ sở chính 34 12/01/2025 10:45:00 Thực hành

24 24101002111 010021 Tin học 12 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

B301' Cơ sở chính 34 12/01/2025 10:45:00 Thực hành

25 24101002145 010021 Tin học 10 24107-K49 Đại học
CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế
B301 Cơ sở chính 33 13/01/2025 7:00:00 Thực hành

26 24101002145 010021 Tin học 11 24107-K49 Đại học
CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế
B301' Cơ sở chính 33 13/01/2025 7:00:00 Thực hành

27 24101002145 010021 Tin học 9 24107-K49 Đại học
CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế
B301 Cơ sở chính 33 13/01/2025 8:15:00 Thực hành

28 24101002145 010021 Tin học 12 24107-K49 Đại học
CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế
B301' Cơ sở chính 33 13/01/2025 8:15:00 Thực hành

29 24101002145 010021 Tin học 10 24107-K49 Đại học
CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế
B301 Cơ sở chính 33 13/01/2025 9:30:00 Thực hành

30 24101002145 010021 Tin học 11 24107-K49 Đại học
CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế
B301' Cơ sở chính 33 13/01/2025 9:30:00 Thực hành

31 24101002145 010021 Tin học 6 24107-K49 Đại học
CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế
B301 Cơ sở chính 34 13/01/2025 10:45:00 Thực hành

32 24101002145 010021 Tin học 12 24107-K49 Đại học
CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế
B301' Cơ sở chính 33 13/01/2025 10:45:00 Thực hành

33 24101002145 010021 Tin học 7 24107-K49 Đại học
CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế
B301 Cơ sở chính 34 13/01/2025 13:00:00 Thực hành

34 24101002145 010021 Tin học 8 24107-K49 Đại học
CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế
B301' Cơ sở chính 33 13/01/2025 13:00:00 Thực hành

35 24101002145 010021 Tin học 9 24107-K49 Đại học
CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế
B301 Cơ sở chính 33 13/01/2025 14:15:00 Thực hành

36 24101002145 010021 Tin học 10 24107-K49 Đại học
CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế
B301' Cơ sở chính 33 13/01/2025 14:15:00 Thực hành

37 24101002145 010021 Tin học 3 24107-K49 Đại học
CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế
B301 Cơ sở chính 34 13/01/2025 15:30:00 Thực hành
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38 24101002145 010021 Tin học 4 24107-K49 Đại học
CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế
B301' Cơ sở chính 34 13/01/2025 15:30:00 Thực hành

39 24101002145 010021 Tin học 11 24107-K49 Đại học
CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế
B301 Cơ sở chính 33 13/01/2025 16:45:00 Thực hành

40 24101002145 010021 Tin học 12 24107-K49 Đại học
CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế
B301' Cơ sở chính 33 13/01/2025 16:45:00 Thực hành

41 24101002111 010021 Tin học 7 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

B301 Cơ sở chính 34 14/01/2025 7:00:00 Thực hành

42 24101002111 010021 Tin học 8 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

B301' Cơ sở chính 34 14/01/2025 7:00:00 Thực hành

43 24101002111 010021 Tin học 9 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

B301 Cơ sở chính 34 14/01/2025 8:15:00 Thực hành

44 24101002111 010021 Tin học 10 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

B301' Cơ sở chính 34 14/01/2025 8:15:00 Thực hành

45 24101002111 010021 Tin học 5 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

B301 Cơ sở chính 35 14/01/2025 9:30:00 Thực hành

46 24101002111 010021 Tin học 11 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

B301' Cơ sở chính 34 14/01/2025 9:30:00 Thực hành

47 24101002111 010021 Tin học 6 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

B301 Cơ sở chính 34 14/01/2025 10:45:00 Thực hành

48 24101002111 010021 Tin học 7 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

B301' Cơ sở chính 34 14/01/2025 10:45:00 Thực hành

49 24101002111 010021 Tin học 8 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

B301 Cơ sở chính 34 14/01/2025 13:00:00 Thực hành

50 24101002111 010021 Tin học 9 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

B301' Cơ sở chính 34 14/01/2025 13:00:00 Thực hành

51 24101002111 010021 Tin học 6 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

B301 Cơ sở chính 34 14/01/2025 14:15:00 Thực hành

52 24101002111 010021 Tin học 10 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

B301' Cơ sở chính 34 14/01/2025 14:15:00 Thực hành

53 24101002111 010021 Tin học 8 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

B301 Cơ sở chính 34 14/01/2025 15:30:00 Thực hành
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54 24101002111 010021 Tin học 9 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

B301' Cơ sở chính 34 14/01/2025 15:30:00 Thực hành

55 24101002111 010021 Tin học 10 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

B301 Cơ sở chính 34 14/01/2025 16:45:00 Thực hành

56 24101002111 010021 Tin học 11 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

B301' Cơ sở chính 34 14/01/2025 16:45:00 Thực hành

57 24101002145 010021 Tin học 1 24107-K49 Đại học
CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế
B301 Cơ sở chính 34 16/01/2025 7:00:00 Thực hành

58 24101002145 010021 Tin học 2 24107-K49 Đại học
CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế
B301' Cơ sở chính 34 16/01/2025 7:00:00 Thực hành

59 24101002145 010021 Tin học 3 24107-K49 Đại học
CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế
B301 Cơ sở chính 34 16/01/2025 8:15:00 Thực hành

60 24101002145 010021 Tin học 4 24107-K49 Đại học
CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế
B301' Cơ sở chính 34 16/01/2025 8:15:00 Thực hành

61 24101002145 010021 Tin học 1 24107-K49 Đại học
CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế
B301 Cơ sở chính 34 16/01/2025 9:30:00 Thực hành

62 24101002145 010021 Tin học 2 24107-K49 Đại học
CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế
B301' Cơ sở chính 34 16/01/2025 9:30:00 Thực hành

63 24101002145 010021 Tin học 3 24107-K49 Đại học
CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế
B301 Cơ sở chính 34 16/01/2025 10:45:00 Thực hành

64 24101002145 010021 Tin học 4 24107-K49 Đại học
CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế
B301' Cơ sở chính 34 16/01/2025 10:45:00 Thực hành

65 24101002145 010021 Tin học 5 24107-K49 Đại học
CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế
B301 Cơ sở chính 34 19/01/2025 7:00:00 Thực hành

66 24101002145 010021 Tin học 6 24107-K49 Đại học
CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế
B301' Cơ sở chính 34 19/01/2025 7:00:00 Thực hành

67 24101002145 010021 Tin học 7 24107-K49 Đại học
CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế
B301 Cơ sở chính 34 19/01/2025 8:15:00 Thực hành

68 24101002145 010021 Tin học 8 24107-K49 Đại học
CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế
B301' Cơ sở chính 34 19/01/2025 8:15:00 Thực hành

69 24101002145 010021 Tin học 5 24107-K49 Đại học
CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế
B301 Cơ sở chính 34 19/01/2025 9:30:00 Thực hành

70 24101002145 010021 Tin học 6 24107-K49 Đại học
CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế
B301' Cơ sở chính 34 19/01/2025 9:30:00 Thực hành

71 24101002145 010021 Tin học 7 24107-K49 Đại học
CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế
B301 Cơ sở chính 34 19/01/2025 10:45:00 Thực hành

72 24101002145 010021 Tin học 8 24107-K49 Đại học
CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế
B301' Cơ sở chính 33 19/01/2025 10:45:00 Thực hành

1 24101003044 010030
Lý luận chung về nhà nước và 

pháp luật
1 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

C101 Cơ sở chính 150 02/01/2025 7:00:00 Vấn đáp

2 24101003047 010030
Lý luận chung về nhà nước và 

pháp luật
1 24107-K49 Đại học CQ2-Luật C101 Cơ sở chính 150 02/01/2025 13:00:00 Vấn đáp

3 24101003044 010030
Lý luận chung về nhà nước và 

pháp luật
3 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

A701 Cơ sở chính 143 03/01/2025 7:00:00 Vấn đáp

THI VẤN ĐÁP
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4 24101003044 010030
Lý luận chung về nhà nước và 

pháp luật
2 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

A701 Cơ sở chính 144 03/01/2025 13:00:00 Vấn đáp

5 24101003044 010030
Lý luận chung về nhà nước và 

pháp luật
4 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

C101 Cơ sở chính 140 04/01/2025 7:00:00 Vấn đáp

6 24101003044 010030
Lý luận chung về nhà nước và 

pháp luật
9 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

A701 Cơ sở chính 139 04/01/2025 13:00:00 Vấn đáp

7 24101003044 010030
Lý luận chung về nhà nước và 

pháp luật
3 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

A701 Cơ sở chính 140 05/01/2025 7:00:00 Vấn đáp

8 24101003044 010030
Lý luận chung về nhà nước và 

pháp luật
9 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

B402 Cơ sở chính 139 05/01/2025 13:00:00 Vấn đáp

9 24101003044 010030
Lý luận chung về nhà nước và 

pháp luật
1 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

C101 Cơ sở chính 136 06/01/2025 7:00:00 Vấn đáp

10 24101003044 010030
Lý luận chung về nhà nước và 

pháp luật
5 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

C102 Cơ sở chính 128 06/01/2025 13:00:00 Vấn đáp

11 24101003044 010030
Lý luận chung về nhà nước và 

pháp luật
8 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

C301 Cơ sở chính 131 07/01/2025 7:00:00 Vấn đáp

12 24101003044 010030
Lý luận chung về nhà nước và 

pháp luật
8 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

C301 Cơ sở chính 139 07/01/2025 13:00:00 Vấn đáp

13 24101003044 010030
Lý luận chung về nhà nước và 

pháp luật
2 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

A701 Cơ sở chính 140 12/01/2025 7:00:00 Vấn đáp

14 24101003044 010030
Lý luận chung về nhà nước và 

pháp luật
4 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

A701 Cơ sở chính 139 12/01/2025 13:00:00 Vấn đáp

15 24101003044 010030
Lý luận chung về nhà nước và 

pháp luật
6 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

C201 Cơ sở chính 135 13/01/2025 7:00:00 Vấn đáp

16 24101003044 010030
Lý luận chung về nhà nước và 

pháp luật
6 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

A701 Cơ sở chính 139 13/01/2025 13:00:00 Vấn đáp

17 24101003044 010030
Lý luận chung về nhà nước và 

pháp luật
7 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

C101 Cơ sở chính 139 14/01/2025 13:00:00 Vấn đáp



STT Mã lớp học phần Mã học phần Tên môn học Nhóm Khóa/ Lớp Trình độ đào tạo Ngành - CTĐT Phòng thi Địa điểm thi Số thí sinh Ngày thi Giờ thi Hình thức thi Ghi chú

18 24101003044 010030
Lý luận chung về nhà nước và 

pháp luật
7 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

A701 Cơ sở chính 139 19/01/2025 7:00:00 Vấn đáp

19 24101003044 010030
Lý luận chung về nhà nước và 

pháp luật
5 24107-K49 Đại học

CQ2-Luật, CQ-Luật, CQ-

Luật kinh tế, CQ-Ngôn ngữ 

Anh, CQ-Thương mại quốc tế

A701 Cơ sở chính 139 19/01/2025 13:00:00 Vấn đáp

20 24101035801 010358 Kỹ năng thuyết trình 1 24107-K49 Đại học CQ-Ngôn ngữ Anh C102 Cơ sở chính 127 03/01/2025 7:00:00 Vấn đáp

21 24101035801 010358 Kỹ năng thuyết trình 2 24107-K49 Đại học CQ-Ngôn ngữ Anh B501 Cơ sở chính 127 04/01/2025 7:00:00 Vấn đáp

22 24101025112 010251 Luật hiến pháp Việt Nam 1 24107-K49 Đại học
CQ-Luật kinh tế, CQ-Thương 

mại quốc tế
A701 Cơ sở chính 133 04/01/2025 7:00:00 Vấn đáp

23 24101025112 010251 Luật hiến pháp Việt Nam 2 24107-K49 Đại học
CQ-Luật kinh tế, CQ-Thương 

mại quốc tế
A801 Cơ sở chính 132 04/01/2025 13:00:00 Vấn đáp

24 24101025112 010251 Luật hiến pháp Việt Nam 3 24107-K49 Đại học
CQ-Luật kinh tế, CQ-Thương 

mại quốc tế
C101 Cơ sở chính 132 05/01/2025 7:00:00 Vấn đáp

25 24101003216 010032 Luật hiến pháp Việt Nam 1 24107-K49 Đại học CQ2-Luật, CQ-Luật A1004 Cơ sở chính 146 05/01/2025 13:00:00 Vấn đáp

26 24101025112 010251 Luật hiến pháp Việt Nam 5 24107-K49 Đại học
CQ-Luật kinh tế, CQ-Thương 

mại quốc tế
C301 Cơ sở chính 132 06/01/2025 7:00:00 Vấn đáp

27 24101025112 010251 Luật hiến pháp Việt Nam 6 24107-K49 Đại học
CQ-Luật kinh tế, CQ-Thương 

mại quốc tế
C301 Cơ sở chính 132 06/01/2025 13:00:00 Vấn đáp

28 24101025112 010251 Luật hiến pháp Việt Nam 4 24107-K49 Đại học
CQ-Luật kinh tế, CQ-Thương 

mại quốc tế
A801 Cơ sở chính 132 07/01/2025 7:00:00 Vấn đáp

29 24101003216 010032 Luật hiến pháp Việt Nam 2 24107-K49 Đại học CQ2-Luật, CQ-Luật A801 Cơ sở chính 144 08/01/2025 13:00:00 Vấn đáp

30 24101003216 010032 Luật hiến pháp Việt Nam 3 24107-K49 Đại học CQ2-Luật, CQ-Luật C101 Cơ sở chính 141 09/01/2025 7:00:00 Vấn đáp

31 24101003216 010032 Luật hiến pháp Việt Nam 4 24107-K49 Đại học CQ2-Luật, CQ-Luật A801 Cơ sở chính 141 12/01/2025 7:00:00 Vấn đáp

32 24101003216 010032 Luật hiến pháp Việt Nam 5 24107-K49 Đại học CQ2-Luật, CQ-Luật A801 Cơ sở chính 142 12/01/2025 13:00:00 Vấn đáp

33 24101003216 010032 Luật hiến pháp Việt Nam 7 24107-K49 Đại học CQ2-Luật, CQ-Luật B602 Cơ sở chính 142 14/01/2025 7:00:00 Vấn đáp

34 24101003216 010032 Luật hiến pháp Việt Nam 10 24107-K49 Đại học CQ2-Luật, CQ-Luật C301 Cơ sở chính 141 14/01/2025 13:00:00 Vấn đáp

35 24101003216 010032 Luật hiến pháp Việt Nam 6 24107-K49 Đại học CQ2-Luật, CQ-Luật C101 Cơ sở chính 140 15/01/2025 13:00:00 Vấn đáp

36 24101003216 010032 Luật hiến pháp Việt Nam 8 24107-K49 Đại học CQ2-Luật, CQ-Luật A801 Cơ sở chính 139 19/01/2025 7:00:00 Vấn đáp

37 24101003216 010032 Luật hiến pháp Việt Nam 9 24107-K49 Đại học CQ2-Luật, CQ-Luật A801 Cơ sở chính 141 19/01/2025 13:00:00 Vấn đáp

Lưu ý: Đối với lịch thi tập trung, sinh viên xem chi tiết trên ứng dụng One Uni
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